TIẾT 121,122,123,124 - BÀI 31: SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
Thời gian thực hiện: 04 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, video để tìm hiểu sự chuyển hóa năng lượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các giải pháp tiết kiệm điện năng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: sáng tạo trong việc đưa ra các biện pháp tối ưu tiết kiệm điện năng.
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Lấy được ví dụ chứng tỏ được năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.
+ Nêu được năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi có sự chuyển hóa năng lượng.
+ Lấy được ví dụ minh họa chứng minh được năng lượng được bảo toàn khi có sự chuyển hóa năng lượng.
+ Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hằng ngày.
2. Phẩm chất:
- Chăm học, chịu khó khai thác thông tin trong SGK và tìm hiểu cách chế tạo xe chạy bằng dây chun.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động thực hiện nhiệm vụ cá nhân và tôn trọng ý kiến các thành viên trong nhóm để đưa ra ý kiến chung của nhóm.
- Trung thực, cẩn thận trong việc tự mình chế tạo xe chạy bằng dây chun.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Hình ảnh về các hoạt động trong cuộc sống.
- Phiếu học tập, bộ thí nghiệm theo phiếu học tập: lon bia, guồng quay bằng nắp chai, thú nhún, thìa, cốc, bình giữ nhiệt, đế pin, pin, bóng đèn, công tắc, cốc giấy, ống hút.
- Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 1 tờ giấy A1, bút.
2. Học sinh: 
- Tìm các ví dụ liên quan đến năng lượng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: HS kể được tên năng lượng “vào”, năng lượng “ra” trên một số thiết bị thường gặp trong gia đình (như quạt điện, bàn là, bóng điện, nồi cơm điện, ấm đun nước,...) từ đó hướng đến kiến thức về sự chuyển hoá năng lượng.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV khuyến khích HS dựa vào hiểu biết tính năng của các thiết bị thường gặp, kể tên năng lượng  “vào” – “ra” của một số thiết bị trong gia đình.
- HS trả lời, GV ghi ý kiến của HS lên bảng, không phân biệt đúng sai.
- GV đặt vấn đề: Hằng ngày, chúng ta sử dụng năng lượng trong nhiều hoạt động như nấu ăn, giặt quần áo, chơi thể thao, vận hành các máy và thiết bị... Trong các hoạt động đó đều có sự chuyển hóa năng lượng. Vậy, chuyển hóa năng lượng là gì, chúng ta cùng tìm hiểu ở bài 31. Sự chuyển hóa năng lượng.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu sự truyền hóa năng lượng 
a) Mục tiêu: HS hiểu được năng lượng có sự truyền hóa từ dạng này sang dạng khác
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV cho HS quan sát hình ảnh một số hình ảnh mô tả hoạt động chuyền bóng cho đồng đội, hình ảnh cầu thủ đá bóng đi xa trong môn bóng đá…
- GV yêu cầu HS hãy cho biết: Vật nào truyền năng lượng và vật nào nhận năng lượng?
- HS quan sát hình ảnh, đưa ra nhận định
- GV gọi một số HS đứng dậy trình bày
- Đánh giá kết quả, kết luận, chuyển sang nội dung mới.
	I. Sự chuyển hóa năng lượng 
- Trong mọi hoạt động đều có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, truyền từ vật này sang vật khác.
- Ví dụ:
+ Khi đun nước, năng lượng nhiệt từ nhiên liệu truyền cho nước trong ấm.
+ Bóng đèn sáng do năng lượng điện của pin đã chuyển thành năng lượng ánh sáng của đèn.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu năng lượng có ích và năng lượng hao phí
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được năng lượng có ích và năng lượng hao phí
- Trình bày được đặc điểm của năng lượng có ích và năng lượng hao phí
b) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV yêu cầu HS nghiên cứu nội dung SGK để phân tích ví dụ sự chuyển hóa năng lượng của bóng đèn điện và cho biết: Khi đèn điện được bật sáng, thì năng lượng điện chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào? 
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: nêu tên năng lượng có ích và năng lượng hao phí khi sử dụng bếp ga để nấu ăn?
- HS nghiên cứu nội dung trả lời yêu cầu của GV
- HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.
GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS  khác bổ sung (nếu có).
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về năng lượng hao phí.
	II. Năng lực có ích và năng lực hao phí
- Mọi quá trình có sự truyền năng lượng hoặc chuyển năng lượng đều kèm theo năng lượng hao phí.
- Ví dụ cụ thể: Đèn điện bật sáng
+ Năng lượng điện chuyển thành năng lượng ánh sáng -> Năng lượng có ích.
+ Năng lượng điện chuyển thành năng lượng nhiệt làm nóng đèn -> Năng lượng hao phí.
- Trong cuộc sống chúng ta cần có biện pháp giảm phần năng lượng hao phí.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng
a) Mục tiêu: 
- HS biết được lí do vì sao cần tiết kiệm năng lượng
- Đưa ra được các biện pháp tiết kiệm năng lượng
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm với nội dung: Hãy nêu các hành động thể hiện việc tiết kiệm điện năng trong thời gian 5 phút theo hình thức “Khăn trải bàn”. 
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- HS làm việc cá nhân và ghi ý kiến của mình vào góc. Sau đó, nhóm trưởng tập hợp ý kiến và thông nhất nội dung ghi vào phần chính giữa. 
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về tiết kiệm năng lượng.
- GV thông báo: Nhiên liệu chủ yếu như dầu hỏa, khí đốt, than đá đang hết dần. Việc khai thác các năng lượng khác chưa thể bù đắp được phần năng lượng thiếu hụt. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm năng lượng là rất cần thiết.
	III. Tiết kiệm năng lượng
- Nhiên liệu chủ yếu như dầu hỏa, khí đốt, than đá đang hết dần. Việc khai thác các năng lượng khác chưa thể bù đắp được phần năng lượng thiếu hụt. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm năng lượng là rất cần thiết.
- Cách tiết kiệm năng lượng:
+ Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết
+ Sử dụng các thiết bị điện có nhãn mác tiết kiệm năng lượng...


Hoạt động 2.4: Tìm hiểu định luật bảo toàn năng lượng
a) Mục tiêu: HS nêu được năng lượng không sinh ra, không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV cho HS lên tiến hành thí nghiệm thả quả bóng bàn từ độ cao bất kì. GV yêu cầu HS dưới lớp quan sát và trả lời các câu hỏi sau đây:
+ Khi chưa thả bóng, bóng có dạng năng lượng nào?
+ Trong quá trình chuyển động, bóng có dạng năng lượng nào?
+ Khi bóng chạm mặt sàn và nảy lên thì nó không thể lên đến độ cao lúc đầu. Vậy năng lượng nào của quả bóng đã giảm đi so với lúc đầu? Theo con thế năng hấp dẫn giảm là do sự mất mát năng lượng trong quá trình bóng chuyển động hay là do một phần thế năng hấp dẫn đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác?
- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- HS tiến hành thí nghiệm, trả lời các câu hỏi, phát biểu nội dung định luật BTNL
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV. Định luật bảo toàn năng lượng
- Năng lượng không tự sinh ra và không mất đi. Năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác. 
- Ví dụ: Nếu thả một hòn bi từ trên cao xuống một cái chén thì năng lượng của hòn bi là thế năng hấp dẫn, rơi vào chén và chuyển động quanh thành chén là động năng, đồng thời phát ra tiếng động là âm năng.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong bài học
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	GV yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi
* VD1: Lựa trong thời gian 3 phút chọn cụm từ sau đây: năng lượng hóa học; động năng; năng lượng nhiệt; năng lượng điện thích hợp với vị trí có dấu ….. trong mỗi câu dưới đây?
+ Hình 1:  Năng lượng của thức ăn chuyển thành…… để con người đạp xe đạp.
+ Hình 2: Năng lượng điện chuyển thành năng lượng có ích là động năng của cánh quạt và năng lượng hao phí là  …….. khi sử dụng quạt điện.
+ Hình 3: Năng lượng gió chuyển thành năng lượng có ích là……. trong quá trình sản xuất điện.
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HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV gọi HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
GV nhận xét câu trả lời của HS.

	*VD1:
- Hình 1: Năng lượng của thức ăn chuyển thành động năng của người đạp xe.
- Hình 2: Năng lượng điện chuyển thành năng lượng có ích là động năng của cánh quạt và năng lượng hao phí là năng lượng nhiệt khi sử dụng quạt điện.
- Hình 3: Năng lượng gió chuyển thành năng lượng có ích là năng lượng điện trong quá trình sản xuất điện.
*VD2: Năng lượng điện chuyển hóa thành nhiệt năng, động năng, năng lượng âm.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Yêu cầu mỗi nhóm HS hãy chế tạo 1 xe đồ chơi từ dây chun bằng vật liệu tái chế.
- Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
- Sản phẩm của các nhóm
- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
	


* Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành chế tạo xe đồ chơi
- Đọc trước bài mới: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
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